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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất 

nước, trong những năm qua các địa phương trong cả nước đã thu hồi hàng ngàn 

ha đất bao gồm cả đất ở và đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp, 

khu đô thị mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng, nâng 

cấp ngày càng đồng bộ và hiện đại. Từ đó, đã ảnh hưởng lớn đến đời sống việc 

làm của người bị thu hồi đất. 

Công tác  thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư được 

đề cập và cụ thể hóa tại một số văn bản quy phạm pháp luật như: Luật đất 

đai, các Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004; 84/2007/NĐ-

CP ngày 25/5/2007; 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ; 

Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính; Thông 

tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (Bộ TNMT)... Mặc dù các địa phương luôn thực hiện đầy đủ chính 

sách  thường, tái định cư, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống của 

người dân có đất bị thu hồi. Song tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp, 

không chuyển đổi được nghề nghiệp, khó khăn trong cuộc sống tại nơi ở 

mới, đặc biệt đối với người nông dân bị thu hồi đất gặp nhiều khó khăn 

trở ngại hơn trong cuộc sống. Nguyên nhân này một phần do nhiều nơi 

thực hiện  thường, tái định cư, đào tạo và giải quyết việc làm cho người 

dân bị thu hồi đất còn chưa hợp lý. Bên cạnh đó, bản thân người dân bị 

thu hồi đất còn thụ động trông chờ vào Nhà nước, chưa tích cực tự đào tạo 

để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề... 

Phú Bình là huyện thuần nông, đang từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế 

theo hướng Công nghiệp, xây dựng – dịch vụ - nông lâm nghiệp. Để xây dựng các 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp phải gắn liền với việc thu hồi đất, bao gồm cả 

đất nông nghiệp để thực hiện các dự án có tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống 
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kinh tế, văn hoá xã hội của người bị thu hồi đất. Giải quyết việc làm, ổn định và 

từng bước nâng cao đời sống cho người bị thu hồi đất là nhiệm vụ của các cấp uỷ 

Đảng, chính quyền và toàn xã hội. 

Để đánh giá đúng thực trạng đời sống và việc làm của người dân bị thu hồi đất 

để thực hiện các dự án đầu tư, đề xuất những giải pháp tích cực trong việc quản lý, sử 

dụng đất đai có hiệu quả và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc hiện nay nhằm cải 

thiện, nâng cao đời sống của người dân bị thu hồi đất trên địa bàn huyện Phú Bình, 

chúng tôi chọn đề tài:  

"Đánh giá ảnh hưởng của chính sách  thường giải phóng mặt bằng đến 

đời sống và việc làm của người dân khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên". 

2. Mục đích nghiên cứu 

2.1. Mục đích chung 

Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, GPMB 

đến đời sống và việc làm của người dân có đất bị thu hồi khi thực hiện dự án 

Nhà máy May TNG, xã Kha Sơn, thị trấn Hương Sơn và dự án xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Điềm Thuy, xã Điềm Thụy huyện 

Phú Bình. 

2.2. Mục đích cụ thể 

- Đánh giá tổng thể thực trạng đời sống, việc làm, thu nhập và các tiêu 

chí khác của đời sống xã hội cộng đồng dân cư sau khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Đề xuất các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm ổn định 

và nâng cao đời sống của người dân bị thu hồi đất hiện tại và tương lai. 

2.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài  

2.21. Ý nghĩa khoa học 

Là căn cứ nhằm giúp các nhà quản lý, hoạch định chính sách tham 

khảo, cân nhắc để hoàn thiện chủ trương, chính sách khi nhà nước thu hồi đất. 

2.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Kết quả của đề tài ngoài việc đóng góp để giải quyết vấn đề đời sống, 

việc làm cho người có đất bị thu hồi hiện nay ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái 

Nguyên, kết quả nghiên cứu còn là tài liệu tham khảo cho các địa phương có 

cùng hoàn cảnh.  
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2.4. Yêu cầu của đề tài: 

- Nắm vững chính sách, pháp luật đất đai; chính sách, pháp luật về bồi 

thường, GPMB và các văn bản có liên quan. 

- Các số liệu điều tra phải đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan. 

- Phân tích, đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, GPMB khi 

Nhà nước thu hồi đất trong hai dự án trên địa bàn nghiên cứu và phân tích, 

đánh giá tình hình đời sống việc làm của người dân trước và sau khi bị Nhà 

nước thu hồi đất.  

- Quá trình điều tra, nghiên cứu không được để những mâu thuân về lợi ích 

đối với các trường hợp Nhà nước đã thực hiện xong việc thu hồi đất, bồi thường, tái 

định cư... 
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Chương 1 

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Cơ sở lý luận về chính sách bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà 

nƣớc thu hồi đất 

1.1.1. Khái quát về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

1.1.1.1. Bồi thường  

Bồi thường là đền bù những tổn hại đã gây ra, là trả lại tương xứng với 

giá trị hoặc công lao cho một chủ thể nào đó bị thiệt hại vì một hành vi của chủ 

thể khác [31]. 

Với khái niệm này cần được hiểu: 

+ Không phải mọi khoản bồi thường đều chi trả được bằng tiền.  

+ Sự mất mát của người bị thu hồi đất không chỉ là về mặt vật chất mà 

nhiều trường hợp còn mất mát cả về tinh thần. 

+ Về mặt hành chính thì đây là một quá trình không tự nguyện, có tính 

cưỡng chế và vẫn là đòi hỏi sự "hi sinh", không thể là một sự bồi thường ngang 

giá tuyệt đối. 

Việc bồi thường có thể vô hình hoặc hữu hình, có thể do các quy định của 

pháp luật điều tiết, hoặc do thỏa thuận giữa các chủ thể.  

1.1.1.2. Hỗ trợ  

Hỗ trợ là giúp đỡ nhau, giúp thêm [31]. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố 

trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới... 

1.1.1.3. Tái định cư  

Tái định cư là việc di chuyển đến một nơi khác để sinh sống và làm ăn 

[31]. Tái định cư bắt buộc đó là sự di chuyển không thể tránh khỏi khi Nhà nước 

thu hồi hoặc trưng thu đất đai để thực hiện các dự án đầu tư phát triển. 

Tái định cư là hoạt động nhằm giảm nhẹ các tác động xấu về kinh tế - 

xã hội đối với một bộ phận dân cư đã gánh chịu vì sự phát triển chung. 
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Hiện nay ở nước ta, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở 

thì người sử dụng đất được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức 

sau: Bồi thường bằng nhà ở; bằng giao đất ở mới; bằng tiền để người dân tự lo 

chỗ ở. 

Tái định cư là một bộ phận không thể tách rời và giữ vị trí rất quan 

trọng trong chính sách GPMB.  

1.1.2. Đặc điểm của quá trình giải phóng mặt bằng 

Giải phóng mặt bằng là công việc đa dạng, phức tạp vừa mang tính kỹ 

thuật, pháp luật và mang tính xã hội cao. Nó liên quan trực tiếp đến lợi ích 

của các bên tham gia và lợi ích của toàn xã hội 

- Tính đa dạng thể hiện: mỗi dự án được thực hiện trên mỗi vùng đất 

khác nhau có điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội và trình độ dân trí khác nhau. 

Các khu vực nội thị, khu vực ven đô, khu vực nông thôn... mật độ dân cư khác 

nhau, ngành nghề đa dạng và hoạt động sản xuất theo một đặc trưng riêng của 

vùng đó. Do đó, GPMB đối với từng vùng cũng có những điểm riêng biệt. 

- Tính phức tạp thể hiện: Công tác GPMB có tác động lớn đến mọi mặt 

đời sống kinh tế xã hội của người dân có đất bị thu hồi thực hiện dự án. 

1.1.3. Một số vấn đề ảnh hưởng đến công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

1.1.3.1. Công tác đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

 Các nước trên thế giới đều coi đất đai là một loại tài sản đặc biệt phải 

đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. 

Luật đất đai quy định người sử dụng đất phải đăng ký quyền sử dụng 

đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được xét duyệt lập hồ sơ địa 

chính (HSĐC), cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD đất). Hệ 

thống HSĐC và GCNQSD đất có liên quan mật thiết với công tác Bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư là một trong những căn cứ khi xác định nguồn gốc sử dụng 
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đất, đối tượng và mức Bồi thường, hỗ trợ. 

Lập và quản lý chặt chẽ HSĐC có vai trò quan trọng để “quản lý chặt 

chẽ đất đai trong thị trường bất động sản”, là cơ sở xác định tính pháp lý của 

đất đai. Trước tháng 12 năm 2004, còn nhiều địa phương chưa lập đầy đủ 

HSĐC theo quy định; đặc biệt có nhiều xã, phường, thị trấn chưa lập sổ địa 

chính (khoảng trên 30% số xã đã cấp GCNQSD đất) để phục vụ yêu cầu quản 

lý việc sử dụng đất đai, một số địa phương chưa lập đủ sổ mục kê đất đai, sổ 

cấp GCNQSD đất như Hà Nội, các tỉnh Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Kiên 

Giang, Trà Vinh... 

Từ năm 2004 đến nay, việc lập HSĐC được thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 29/2004/TT-Bồi thườngNMT của Bồi thườngN&MT, nhưng nhiều 

địa phương chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa đầy đủ, chưa đồng bộ ở cả 3 

cấp. Vì các tài liệu đo đạc bản đồ trước đây có độ chính xác thấp nên đang làm 

nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quản lý đất đai như không đủ cơ sở giải 

quyết tranh chấp đất đai, khó khăn trong giải quyết bồi thường khi Nhà nước 

thu hồi đất... Vì vậy, việc đo bản đồ địa chính chính quy để thay thế cho các 

loại bản đồ cũ và lập lại HSĐC là rất cần thiết. Tính đến tháng 5/2010, cả nước 

đã cấp được 30.378.713 GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với 

diện tích 17.685.613ha (trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp đạt 86,0% diện 

tích, diện tích đất lâm nghiệp đạt 72%, diện tích đất ở nông thôn đạt 81%, diện 

tích đất ở đô thị đạt 71,8%, diện tích đất chuyên dùng đạt 40,1% [22]. 

Trong công tác Bồi thường, GPMB, GCNQSD đất là căn cứ để xác 

định đối tượng, loại đất và diện tích đất được bồi thường. Hiện nay, công tác 

đăng ký đất đai ở nước ta chưa  hoàn thành, đặc biệt công tác đăng ký biến 

động về sử dụng đất; việc cấp GCNQSD đất chưa hoàn thành. Vì vậy, khó 

khăn trong việc xác định loại đất và diện tích đất được bồi thường. Làm tốt 

công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất thì công tác bồi thường, GPMB 

sẽ thuận lợi hơn. 
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1.1.3.2. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là biện pháp quản lý của nhà nước 

trong công tác quản lý đất đai là căn cứ để thu hồi đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất. Do vậy công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng có tác động đến công 

tác bồi thường, GPMB thực hiện các dự án đầu tư. 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nhân tố ảnh 

hưởng tới giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất; từ đó tác động tới giá đất 

tính bồi thường. 

Công tác bồi thường, GPMB liên quan mật thiết với công tác quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua Quyết định thu hồi đất vì: 

 - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là căn cứ để thu hồi đất, giao đất, 

cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

 - Trên cơ sở Quyết định thu hồi đất để lập, trình duyệt và thực hiện 

phương án bồi thường, GPMB. 

 Tuy nhiên, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở nước ta nói 

chung có nhiều tiến bộ nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tiến độ lập quy hoạch 

còn thấp, nội dung quy hoạch còn bất cập…[22]. 

1.1.3.3. Công tác giao đất, cho thuê đất 

Công tác giao đất, cho thuê đất có tác động rất lớn đến công tác bồi 

thường, GPMB và tái định cư. Nguyên tắc giao đất, cho thuê đất, phải căn cứ 

vào quy hoạch, kế hoạch, nhưng nhiều địa phương chưa thực hiện tốt nguyên 

tắc này; xuất đầu tư làm căn cứ giao đất, cho thuê đất và nghĩa vụ đóng thuế đất 

quy định không rõ ràng, tình trạng quản lý đất đai thiếu chặt chẽ dẫn đến khó 

khăn cho công tác đền bù.  

Theo báo cáo của Bộ TN&MT tính từ ngày 01/7/ 2004 đến ngày 

28/2/2007 thì tổng diện tích đã giao, đã cho thuê là 1.081.011 ha, trong đó diện 

tích đất đã giao là 925.631 ha (giao đất có thu tiền sử dụng đất là 581.620 ha, 

giao đất không thu tiền là 344.011 ha); diện tích đất đã cho thuê là 155.380 ha 
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(trong đó diện tích đất cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê là 1.386 ha) [15]. 

1.1.3.4 . Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật  

đất đai 

Đất đai là đối tượng quản lý phức tạp, luôn biến động theo sự phát triển 

của nền kinh tế - xã hội. Để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đất 

đai đòi hỏi các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực này phải mang tính 

ổn định cao và phù hợp với tình hình thực tế. 

Do các đặc điểm lịch sử, kinh tế xã hội của nước ta nên chính sách về 

đất đai thường xuyên sửa đổi, bổ sung ngày càng hoàn thiện. Từ năm 1993 

đến năm 2003, Nhà nước đã ban hành hơn 200 văn bản quy phạm pháp luật 

về quản lý và sử dụng đất. Sau khi Luật Đất đai năm 2003 được Quốc hội 

thông qua cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành khá đầy đủ, chi tiết, cụ 

thể, rõ ràng, đề cập mọi quan hệ đất đai. Đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng 

trong việc tổ chức thực hiện các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, giải 

quyết tốt mối quan hệ đất đai ở khu vực nông thôn, bước đầu đã đáp ứng được 

nhu cầu sử dụng đất trong sự nghiệp CNH, HĐH; hệ thống pháp luật đất đai 

luôn đổi mới, ngày càng phù hợp hơn với yêu cầu phát triển kinh tế, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và ổn định xã hội. 

Theo đó, chính sách bồi thường, GPMB luôn được Chính phủ không 

ngừng hoàn thiện, sửa đổi nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi 

thường, GPMB, phù hợp với yêu cầu thực tế. Với những thay đổi về pháp luật 

đất đai, thời gian qua công tác GPMB đã đạt những kết quả tích cực, đã cơ 

bản đáp ứng được nhu cầu về mặt bằng cho việc phát triển các dự án đầu tư. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, do tính chưa ổn định, chưa thống nhất của pháp luật 

đất đai qua các thời kỳ mà công tác bồi thường, GPMB đã gặp khá nhiều khó 

khăn và cản trở. Thực tiễn, cho thấy việc ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai có ảnh hưởng rất lớn đến công tác bồi 

thường, GPMB. Hệ thống văn bản pháp luật đất đai hiện nay còn nhược điểm 
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như: số lượng nhiều, mức độ phức tạp cao, không thuận lợi trong sử dụng, nội 

bộ hệ thống chưa đồng bộ, chặt chẽ... 

Bên cạnh việc ban hành các văn bản quy phạm về quản lý, sử dụng đất 

đai, việc tổ chức thực hiện các văn bản đó cũng có vai trò rất quan trọng. Kết 

quả kiểm tra thi hành Luật Đất đai của Bộ TN&MT năm 2007 cho thấy UBND 

các cấp đều có ý thức quán triệt việc thực thi pháp luật về đất đai nhưng nhận 

thức về các quy định của pháp luật nói chung còn yếu, ở cấp cơ sở còn rất yếu. 

Từ đó dẫn tới tình trạng có nhầm lẫn việc áp dụng pháp luật trong giải quyết 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSD 

đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo. Trong khi đó việc tuyên truyền, phổ biến của các cơ quan có trách 

nhiệm hiệu quả chưa cao. Tại nhiều địa phương, còn tồn tại tình trạng nể nang 

trong giải quyết các mối quan hệ về đất đai. Cán bộ địa chính, chủ tịch UBND 

xã nói chung chưa làm tốt nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những 

hành vi vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn. Đó là nguyên nhân làm giảm 

hiệu lực thi hành pháp luật, gây mất lòng tin trong nhân dân cũng như các nhà 

đầu tư và đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ GPMB [15]. 

1.1.3.5. Yếu tố giá đất và định giá đất 

Giá cả đất đai dựa trên giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu 

như trước đây Nhà nước chỉ quy định một loại giá đất áp dụng cho mọi quan 

hệ đất đai khác nhau thì Luật Đất đai năm 2003 đề cập nhiều loại giá đất để 

xử lý từng nhóm quan hệ đất đai khác nhau.  

- Trước khi có Luật Đất đai năm 2003:  

Việc xác định giá đất, bồi thường, GPMB, tái định cư đều được quy 

định tại các văn bản dưới luật như Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của 

Chính phủ quy định khung giá các loại đất; Nghị định số 90/CP ngày 

17/9/1994 của Chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại khi Nhà nước 

thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi 
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